
STT Nội dung ĐVT SL Đơn giá (đồng) Thành tiền (đồng) Ghi chú

1
Thuê xe ô tô 47 chỗ đưa đoàn Đền Nam Hải – Mộ Trạch – 
Đền Nam Hải

Xe 3 6.500.000 19.500.000 Ban KHKT chi

2 Bánh mỳ bate que điểm tâm trên 03 xe cái 300 3.000 900.000 Ban KHKT chi

3 Ăn trưa đại biểu, học sinh, phụ huynh tại Mộ Trạch Suất 132 50.000 6.600.000 Mr Hân chi

4 Chi bồi dưỡng phục vụ ăn trưa tại Mộ Trạch Người 2 300.000 600.000 Mr Hân chi

5 In phông sân khấu Hiflex Bộ 1 1.500.000 1.500.000 Ban KHKT chi

6 Thuê sân khấu, lắp dựng phông Bộ 1 3.000.000 3.000.000 Ban KHKT chi

7 Thuê dựng khung nhà bạt sự kiện Bộ 1 5.000.000 5.000.000 Ban KHKT chi

8 Lắp dựng bạt che sau sân khấu & 2 cánh gà Bộ 2 500.000 1.000.000 Ban KHKT chi

9 Thuê dàn âm thanh, ánh sáng sân khấu Bộ 1 1.500.000 1.500.000 Ban KHKT chi

10 Thuê bàn, ghế Bộ 30 100.000 3.000.000 Ban KHKT chi

11 Thuê Quạt hơi nước Cái 11 200.000 2.200.000 Ban KHKT chi

12 Băng rôn chào mừng treo cổng Đền Nam Hải Cái 1 500.000 500.000 Ban KHKT chi

13 Thuê người dẫn chương trình ( MC) MC 1 800.000 800.000 Ban KHKT chi

14
Bồi dưỡng đội kèn cung văn hóa thiếu nhi (Đoàn 12 người 
phục vụ KHKT)

Gói 1 3.780.000 3.780.000
Mr Hân chi

15 Quả dâng hương Đống Dờm và Mộ Trạch Giỏ 2 500.000 1.000.000 Ban KHKT chi

16 Hoa tươi sân khấu sự kiện Lẵng 1 1.000.000 1.000.000 Ban KHKT chi

17 Băng rôn dán 3 xe Cái 3 50.000 150.000 Ban KHKT chi

18 Chi bồi dưỡng PV Tạp chí Luật sư VN đi theo đoàn PV 1 500.000 500.000 Ban KHKT chi

19 Chi chụp ảnh 1/2 buổi tại sự kiện vinh danh (Công ty MT3) Gói 1 600.000 600.000
Ban KHKT chi

20 Chi phần thưởng (theo danh sách đính kèm) Cháu 138 23.250.000 Ban KHKT chi

21
Chi thiết kế, in ấn Bằng Vinh danh + Khung A4 ( 
L1:123C+L2  bổ sung:15C)

Bộ 138 70.000 9.660.000
Ban KHKT chi

22 In thẻ Ban tổ chức Cái 25 20.000 500.000 Ban KHKT chi

23 In bảng Meca mã QR Code ủng hộ Quỹ Bảng 2 200.000 400.000 Ban KHKT chi

24 Rượu trắng VBB + vận chuyển phục vụ ẩm thực sự kiện Lít 40 61.250 2.450.000 Ban KHKT chi

25 Ẩm thực tại sự kiện vinh danh (trọn gói theo mâm) Mâm 30 900.000 27.000.000 Ban tổ chức

26
Mua sắm lễ vật, hoa quả và một số vật dụng ...phục vụ dâng 
hương tại Từ đường dòng họ VVHP (Mrs Lan mua sắm có 
đầy đủ chi tiết)

Gói 1 6.145.000 6.145.000
Ban tổ chức

TỔNG CỘNG 122.535.000

Số tiền bằng chữ:  Một trăm hai mươi hai triệu, năm trăm ba mươi lăm nghìn đồng chẵn

TRƯỞNG BAN

Vũ Hồng Trường

BẢNG QUYẾT TOÁN KINH PHÍ
Hành trình dâng hương tại Mộ Trạch và Chương trình Khuyến học – Khuyến tài năm 2026

HỘI ĐỒNG DÒNG HỌ VŨ - VÕ THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG
BAN KHUYẾN HỌC KHUYẾN TÀI 

TM BAN KHUYẾN HỌC KHUYẾN TÀI


